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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

Chương này sinh viên cần tham khảo tài liệu về tình hình kinh tế, xã hội, điều kiện tự nhiên của địa phương trong nhiệm vụ được giao để tổng hợp và viết tóm tắt:

Gợi ý: có thể tham khảo các Web site của tỉnh, thành phố.

Mục đích của chương là mô tả về điều kiện xây dựng, quyết định đến các giải pháp chọn thiết kế thi công, cần phải làm rõ và phải thống nhất.

1.1. Vị trí tuyến đường – mục đích ý nghĩa của tuyến đường và nhiệm vụ thiết kế:

1.1.1 Vị trí tuyến.
· Cần nêu rõ vị trí bắt đầu, vị trí kết thúc của dự án. 
· Cần lưu ý: một dự án xây dựng đường thường có chiều dài tuyến khá lớn, nhưng nhiệm vụ của Đồ án buộc phải hạn chế khối lượng nên có thể lựa chọn một cách “có chọn lọc” các vị trí điểm đầu cho phù hợp với chức năng, lưu lượng giao thông được giao.

1.1.2 Mục đích ý nghĩa của tuyến.
· Viết sơ bộ về mục đích và ý nghĩa, có thể tham khảo thêm ở bài học “vai trò của ngành vận tải…” kết hợp với các thông tin về các dự án giao thông có liên quan đến khu vực thiết kế đã chọn (mục trên)
1.1.3 Nhiệm vụ thiết kế.
Trình bày như tờ nhiệm vụ đồ án:

· Vị trí và chức năng của tuyến đường

· Các số liệu làm căn cứ:

· Bản đồ địa hình (bình đồ địa hình) tỉ lệ và chênh lệch các đường đồng mức

· Lưu lượng xe và thành phần dòng xe
· Hệ số tăng xe

Lưu ý: cần phải ghi thêm một số nguồn gốc của số liệu, đặc biệt là số liệu về giao thông.

1.2. Các điều kiện tự nhiên khu vực tuyến:

1.2.1 Đặc điểm địa hình.

· Nêu sơ lược đặc điểm của địa hình: chú ý về sư phù hợp giữa bình đồ được giao và địa phương nơi có tuyến đường đi qua..
· Nêu một số đặc điểm nổi bật của địa hình nơi đặt tuyến: địa mạo (hình dáng của bề mặt trái đất): các đường đồng mức có quanh co, khúc khuỷu.

· Chênh lệch cao độ đầu và cuối tuyến cũng như chênh lệch cao độ giữa điểm thấp nhất và điểm cao nhất mà tuyến phải đi qua (chỉ là sơ bộ!).
· Độ dốc trung bình (thực hiện đo độ dốc ngang một số vị trí, lấy trung bình). Lưu ý: chỉ đo độ dốc ngang tại các vị trí tuyến có thể đi qua!

1.2.2 Đặc điểm tầng phủ
· Số lượng cây trên 1m2, đường kính trung bình của cây; lớp đất hữu cơ…
1.2.3 Địa chất.
· Mô tả về điều kiện địa chất (tham khảo thêm thông tin địa chất ở địa phương): Cấu tạo tầng lớp, đánh giá sơ bộ về khu vực đất yếu, vùng sạt lở…

1.2.4 Điều kiện địa chất thuỷ văn.

· Mô tả về nước ngầm
1.2.5 Khí hậu.

· Sơ lược về điều kiện khí hậu: hướng gió chủ đạo, lượng mưa, nhiệt độ, độ ẩm trung bình, cao nhất, thấp nhất trong năm
1.2.6 Thủy văn.

· Mô tả sơ lược về điều kiện thuỷ văn: hệ thống sông suối, độ dốc lòng suối, độ dốc sườn, phân bố về ao hồ, đầm lầy…
1.3. Đặc điểm kinh tế xã hội:
1.3.1 Dân cư và sự phân bố dân cư.
· Phân bố dân cư đầu, cuối tuyến và dọc tuyến, mật độ dân số, độ tuổi trung bình…
1.3.2 Tình hình kinh tế, văn hóa xã hội trong khu vực.

· Nêu một số đặc điểm về kinh tế: Tổng thu nhập đầu người trung bình, các ngành nghề sản suất, kinh doanh, dịch vụ chủ yếu; tỷ trọng các ngành chiếm ưu thế: nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ….Tính ổn định của hoạt động sản xuất kinh doanh (theo thời vụ?)

· Đời sống văn hoá xã hội: Trình độ dân trí
1.3.3 Các định hướng phát triển trong tương lai.
· Các lĩnh vực được ưu tiên phát triển: công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp…?
· Địa phương nơi đặt tuyến có thuộc về các khu kinh tế trọng điểm quốc gia, vùng..?

1.4. Các điều kiện liên quan khác:

1.4.1 Điều kiện khai thác, cung cấp vật liệu, bán thành phẩm hay cấu kiện và đường vận chuyển.

· Cần nêu rõ các điều kiện cụ thể về: chủng loại vật liệu, vị trí, trữ lượng, chất lượng, cự li vận chuyển và hệ thống đường phục vụ. Chỉ cần nêu các loại vật liệu chính (cát, đá, ximăng, nhựa đường, đất đắp)

· Bán thành phẩm hay cấu kiện đúc sẵn (ống cống hay dầm cầu định hình…): 
· Chất lượng đường vận chuyển

1.4.2 Khả năng cung cấp nhân lực phục vụ thi công:

· Đội ngũ và kinh nghiệm của các nhà thầu tại địa phương hoặc vùng phụ cận
· Đội ngũ công nhân tại địa phương

1.4.3 Khả năng cung cấp các loại thiết bị phục vụ thi công:

· Số lượng chủng loại, tính năng của các thiết bị thi công
1.4.4 Khả năng cung cấp các loại nhiên liệu, năng lượng phục vụ thi công.

· Nhiên liệu (xăng, dầu…), điện, nước…
1.4.5 Khả năng cung cấp các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt.

· Nhu yếu phẩm

1.4.6 Điều kiện thông tin liên lạc, y tế:

· Hệ thống thông tin: truyền hình, điện thoại, internet..;hệ thống trạm y tế…
1.5. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng tuyến đường:

Căn cứ vào các điều kiện nói trên, cần phải chứng minh một cách thuyết phục việc đầu tư xây dựng tuyến đường là cần thiết. Nên bám vào các căn cư: chức năng của tuyến trong hệ thống mạng lưới giao thông của địa phương, của vùng và của đất nước; chức năng phát triển kinh tế - xã hội…
CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA TUYẾN

2.1. Xác định cấp hạng:

2.1.1 Các căn cứ

Các căn cứ cần phải nêu cụ thể, đúng theo thứ tự về tầm quan trọng: 

· Quy hoạch phát triển kinh tế, mạng lưới giao thông đến năm… đã được duyệt (theo quyết định số…của….ngày tháng năm…)

· Căn cứ vào mục đích, chức năng và ý nghĩa phục vụ của tuyến đường….???
· Căn cứ vào địa hình: là vùng núi với độ dốc ngang địa hình từ 25-35%.

· Căn cứ vào lưu lượng xe và thành phần dòng xe (theo khảo sát hoặc dự báo)
· Tiêu chuẩn thiết kế đường TCVN 4054-2005.

2.1.2 Xác định cấp kỹ thuật.

· Dựa vào ý nghĩa, chức năng phục vụ của tuyến đường (mục trên), căn cứ TCVN 4054-2005 chọn cấp thiết kế tuyến là cấp ? hoặc cấp ? (các cấp chức năng thường có phần “giao thoa”, một tuyến đường có thể lựa chon nhiều cấp đường phù hợp). Phân tích để chọn được 1 cấp phù hợp với điều kiện: địa hình, lưu lượng, phát triển của khu vực dặt tuyến trong tương lai, vị trí của tuyến đường trong mạng luới chung…
· Chọn tốc độ thiết kế: Căn cứ cấp kĩ thuật đã chọn, địa hình khu vực đặt tuyến…theo TCVN 4054, chọn.
Bảng 2 - 1: Bảng xe con quy đổi năm gốc như sau.

	Loại xe
	Thành phần dòng xe

P( %)
	Số xe
	Hệ số 

quy đổi
	Số xcqđ

	Xe con 
	18
	59
	1
	59

	Xe tải nhẹ 
	20
	66
	2
	132

	Xe tải trung 
	36
	119
	2
	238

	Xe tải nặng 
	26
	86
	2.5
	215


· Việc xác định lưu lượng xe con quy đổi năm thiết kế cần tiến hành như sau:
+ Xác định năm tính toán (thời hạn thiết kế), tuỳ theo cấp đường, có thể là 10,15,20 năm (xem thêm TCVN 4054)

+ |Năm gốc: thường chọn là năm kết thúc xây dựng, đưa công trình vào khai thác.

+ Quy luật tăng xe: các quy luật tăng xe xem ở Thiết kế đường tập 4.

+Quy đổi về xe con: việc quy đổi về xe con dựa trên số xe của từng loại và hệ số quy đổi (tuỳ thuộc loại xe và địa hình khu vực đặt tuyến), xem TCVN 4054 và tham khảo thêm Kĩ thuật giao Thông, GS TS Đỗ Bá Chương.

+ Xác định lưu lượng xe con quy đổi năm tương lai (năm tính toán) dựa theo quy luật hàm mũ.

Lưu ý: trình tự có thể thay đổi, nhưng vẫn đảm bảo được độc chính xác yêu cầu: 1.Xác định lưu lượng quy đổi năm gốc, sử dụng quy luật tăng xe để tính cho năm tương lai; 2. Xác định lưu lượng xe vật lí năm tương lai, sử dụng quy luật tăng xe, quy đổi về xe con.

2.2. Tính toán - lựa chọn các chỉ tiêu kỹ thuật:

2.2.1 Dốc dọc lớn nhất.

Độ dốc dọc lớn nhất xác định từ 2 điều kiện cơ bản: điều kiện cơ học (Chương 2 sự chuyển động của xe trên đường) và điều kiện kinh tế (Chương 4, Thiết kế Trắc dọc)

· Điều kiện cơ học:

· Điều kiện về sức kéo: Sức kéo phải lớn hơn tổng sức cản khi xe chạy (điều kiện này giúp xe khởi động được, tăng tốc…nếu không thoả mãn xe sẽ không đạt tốc độ yêu cầu.)
· Điều kiện về sức bám: sức bám giữa bánh xe và mặt đường phải được đảm bảo lớn hơn sức kéo; điều kiện này không thoả mã thì bánh xe sẽ quay tương đối (trượt lên mặt đường) và do vậy lực kéo thực dụng chỉ bằng sức bám lớn nhất,
2.2.1.1 Điều kiện về sức kéo.

· Phương trình cân bằng sức kéo:



idmax = D – f


· Trong đó: 

· f 
: Xác định theo bảng tra (Thiết kế đường 1, GS Đỗ Bá Chương), cần phải giả thiết trước tầng mặt.
· D
: Nhân tố động lực của xe ứng với vận tốc thiết kế 

Lưu ý: ứng với một vận tốc cân bằng, có thể xác định được nhiều hơn một Nhân tố động lực, cần phải xác định chuyển số phù hợp; lập bảng 2.2 cho tất cả các loại xe có trong thành phần dòng xe.

Bảng 2 - 2: Độ dốc lớn nhất tính theo điều kiện về sức kéo.

	Loại xe
	Thành phần

P( %)
	V (km/h)
	chuyển số
	D
	f
	idmax (%)

	Xe con ( MOSCOVIT )
	18
	40
	4
	0.081
	0.02
	6.10

	
	
	
	3
	0.132
	
	11.20

	
	
	
	2
	0.231
	
	21.10

	Xe tải nhẹ (RAZ-51)
	20
	40
	4
	0.06
	0.02
	4.00

	
	
	
	3
	0.076
	
	5.60


- Lựa chọn theo điều kiện về sức kéo: chọn giá trị tối đa của từng loại, sau đó chọn tối thiểu của tất cả các loại xe. Ví dụ trên idmax=min(21.1, 5.6)=5.6%
2.2.1.2 Điều kiện về sức bám.

· Phương trình cân bằng về sức bám:



 i'dmax = D' - f
· Trong đó:

· D' 
: nhân tố động lực xác định theo điều kiện bám của ôtô.
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· Với:

· (1: hệ số bám dọc bánh xe với mặt đường trong điều kiện bất lợi
· G 
: trọng lượng của toàn bộ xe (kG): tổng trọng lượng các trục xe

· GK: trọng lượng của trục bánh xe chủ động (kG): Tổng trọng lượng các trục chủ động.
· P( 
: sức cản không khí (kG).




P(= 
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· Trong đó: 
· V
: vận tốc xe chạy tương đối so với không khí (km/h), khi ngược gió. Trong đồ án, V được lấy bằng vận tốc thiết kế 

· F 
: diện tích cản gió của ôtô (m2) xác định theo kích thước hình học của từng loại xe
· K
: hệ số sức cản không khí (kG.S2/m4). Tra bảng
Bảng 2 - 3: Bảng tính toán độ dốc dọc lớn nhất theo điều kiện sức bám.

	Loại xe
	K
	F (m2)
	Pw
	G (kg)
	G k (kg)
	D'
	i'dmax(%)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Xe con ( MOSCOVIT )
	0.02
	2
	5
	1300
	700
	0.1039
	8.39

	Xe tải nhẹ (RAZ-51)
	0.05
	3
	18
	5300
	3300
	0.121
	10.1

	Xe tải trung( ZIN - 150 )
	0.06
	4.5
	33
	7300
	4800
	0.127
	10.7

	Xe tải nặng ( MAZ-200 )
	0.07
	6
	52
	13100
	10000
	0.1487
	12.87


· Độ dốc dọc tối đa theo điều kiện sức bám: lấy idmax=min(idcủa từng loại xe)
2.2.1.3 Điều kiện về mặt kinh tế.

· Điều kiện về kinh tế cần phải phân tích cụ thể: ưu tiên cho đại đa số các xe đạt vận tốc thiết kế hoặc hơn, nhưng cũng phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa hình khu vực đặt tuyến.
· Tham khảo thêm độ dốc dọc lớn nhất quy định của TCVN 4054

Lí luận và chọn độ dốc.

Xác định lại Vận tốc cân bằng của từng loại xe

· Đối với xe con

: V = 80km/h.

· ……

Kết luận về sự phù hợp và kết luận về độ dốc dọc lớn nhất chọn: 

· Vậy ta chọn độ dốc dọc lớn nhất của tuyến đương A-B là idmax = 3.6%.
2.2.2 Tầm nhìn.
· Phải hiểu được khái niệm về tầm nhìn: là “Quãng đường” phía trước lái xe được đảm bảo nhìn thấy….
· Các tình huống có thể xảy ra trên tuyến đường thiết kế

2.2.2.1 Tầm nhìn một chiều SI.

· Mô tả về tình huống
Hình 2 - 1: Sơ đồ tầm nhìn một chiều (Sơ đồ 1).

Trình bày cách xác định (cụ thể các đại lượng, lí do chọn)

Giá trị quy đinh của TCVN 4054-05: 
Kết luận Chọn SI
2.2.2.2 Tầm nhìn hai chiều SII.

Tương tự như tầm nhìn SI Hình 2 - 2: Sơ đồ tầm nhìn một chiều (Sơ đồ 2)
2.2.2.3 Tầm nhìn vượt xe SIV.

Tương tự Hình 2 - 3: Sơ đồ tầm nhìn một chiều (Sơ đồ 3)
2.2.3 Bán kính đường cong nằm (Rminksc, Rminsc, Rminbanđêm).

2.2.3.1 Bán kính đường cong nằm tối thiểu khi không bố trí siêu cao.

· Công thức tính
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· Giải thích các đại lượng và chọn các giá trị tính toán
· Giá trị tối thiểu theo TCVN 4054-05

Kết luận chọn R
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2.2.3.2 Bán kính đường cong nằm tối thiểu khi có bố trí siêu cao.

Trình bày tương tự như mục trên
2.2.3.3 Bán kính đường cong nằm tối thiểu đảm bảo tầm nhìn ban đêm.

· Lí do xác định bán kính theo tầm nhìn ban đêm.
· Công thức xác định:



R= 
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· Giải thích các đại lượng và chọn giá trị tính toán.
· Kết luận về giá trị tính được.

· Xử lí khi không đáp ứn được điều kiện trên.

2.2.4 Độ dốc siêu cao.

· Trình bày khái niệm siêu cao chính xác và ngắn gọn.
· Độ dốc siêu cao tối đa theo TCVN 4054-05
· Phương pháp thực hiện siêu cao: cần lựa chọn một trong các phương pháp quay siêu cao thông thường được sử dụng, sinh viên cần nắm chắc phương pháp sử dụng nêu ở trong đồ án. Lí do chọn phương pháp.

· Công thức xác định độ dốc siêu cao (*)
· Giải thích đại lượng
· Chú ý: về cách xác dịnh hệ số lực ngang theo bán kính: có thể nội suy theo quan hệ: isc và  vẽ đồ thị quan hệ

Hình 2 - 4: Sơ đồ cấu tạo siêu cao.

Bảng 2 - 4: Bảng tính độ dốc siêu cao ứng với hệ số lực ngang µ.

	R(m)
	các khoảng bán kính tương ứng độ dốc

	µ
	
	
	

	Isctt(%)
	
	
	

	Isctc(%)
	
	
	

	Ischon(%)
	
	
	


Ghi chú: Khoảng bán kính: có thể chọn tương ứng với quy định của TCVN hoặc tự xác định, mỗi khoảng 25, 50, 100m; bán kính càng nhỏ thì khoảng bán kính càng hẹp.

(*)Phần này có thể tính độ dốc siêu cao theo quan hệ bán kính và độ dốc siêu cao (vẽ đồ thị nhờ vào các giá trị Rscmin (isc=isc max); Rkhông sc min, isc=in)
Độ dốc siêu cao chọn: nên chọn chẵn % hoặc 0.5% cho mỗi khoảng bán kính tương ứng.

2.2.5 Xác định chiều dài đoạn vuốt nối siêu cao.

· Khái niệm về đoạn nối siêu cao
· Công thức xác định: (tuỳ thuộc vào phương pháp quay siêu cao đã nên ở 2.2.4)

· Giải thích các đại lượng trong công thức, chọn các giá trị tính toán phù hợp.
· Phương pháp bố trí: trường hợp đường cong không chuyển tiếp, không mở rộng PXC, trường hợp bố trí phối hợp với đường cong chuyển tiếp, đoạn vuốt mở rộng.

Bảng 2 - 5: Bảng xác định chiều dài đoạn nối siêu cao.

	R(m)
	
	
	

	Isc(%)
	
	
	

	Lnsc(tính toán) (m) 
	
	
	

	Lnsc(TC)(m) 
	
	
	

	Lnsc chọn
	
	
	


2.2.6 Độ mở rộng phần xe chạy trong đường cong nằm. 

· Lí do phải mở rộng phần xe chạy trong đường cong
· Trường hợp cụ thể của đồ án: xe thiết kế, tốc độ; giới hạn bán kính tính toán
· Sơ đồ tính: Hình 2 - 5: Sơ đồ tính toán độ mở rộng phần xe chạy.

· Công thức tính độ mở rộng cho 1 làn hoặc hai làn

· Giải thích đại lượng và chọn và giá trị tính toán

Bảng 2 - 6: Độ mở rộng PXC trong đường cong nằm với R ≤ 250m.

	R (m)
	Các khoảng bán kính

	Ett (m)
	
	
	
	
	

	ETC (m)
	
	
	
	
	

	Echọn (m)
	
	
	
	
	

	Lmr (m)
	Chiều dài đoạn mở rộng phải đảm bảo ít nhất 10e


Bố trí độ mở rộng: Bố trí trên bình đồ, trên trắc ngang (1 phía, 2 phía), sử dụng phần lề để bố trí đoạn mở rộng như thế nào.
Hình 2 - 6: Bố trí độ mở rộng.

2.2.7 Đường cong chuyển tiếp
· Chức năng của đường cong chuyển tiếp

· Lựa chọn dạng đường cong chuyển tiếp: Clothoide, Lemiscat, hãm xe...

· Phương trình xác định chiều dài đường cong chuyển tiếp

· Giải thích đại lượng và chọn các giá trị tính toán


Bảng 2 - 7: Chiều dài đường cong chuyển tiếp

	R(m)
	Khoảng bán kính áp dụng

	Lct tính toán(m)
	
	
	

	Lct theo TC (m)
	
	
	

	Lct chọn (m)
	
	
	


Bảng 2 - 8: Tổng hợp các giải pháp thiết kế đường cong:

	R(m)
	Khoảng bán kính áp dụng

	isc
	
	
	

	E (hoặc e)
	
	
	

	Lsc, Lmr, Lct (*)
	
	
	


Tổng hợp các giá trị chọn ở các bảng 2.4, 2.5, 2.6, 2.7

Ghi chú: (*): Lựa chọn giá trị lớn nhất trong các bảng 2.5, 2.6, 2.7 nếu có.
2.2.8 Bán tổi thiểu của đường cong đứng.
· Chức năng và điều kiện bố trí đường cong đứng
2.2.8.1 Bán kính đường cong đứng lồi tối thiểu.

· Xác định bán kính đường cong đứng lồi tối thiểu theo tầm nhìn SI
· Xác định bán kính đường cong đứng lồi tối thiểu theo tầm nhìn SII

· Công thức tính toán

· Giải thích đại lượng và xác định các giá trị tính toán: chú ý về SI, SII phải lấy giá trị chọn ở mục trước; d1, d2 cần tuân thủ quy định của TCVN 4054-2005

· Kết quả tính toán: Theo điều kiện tầm nhìn 1 chiều, tầm nhìn 2 chiều
· Quy định của TCVN 4054-05: Rlồimin = 
·  Kết luận chọn Rl ồimin
2.2.8.2 Bán kính đường cong đứng lõm Rlõmmin.

· Điều kiện làm việc của nhíp xe: công thức xác định, giải thích các đại lượng và lựa chọn các giá trị phục vụ tính toán. Kết quả tính toán
· Điều kiện làm tầm nhìn đêm: công thức xác định, giải thích các đại lượng và lựa chọn các giá trị phục vụ tính toán. Kết quả tính toán

· Quy định của TCVN 4054-05: 
[image: image6.wmf]min
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Kết luận chọn
2.2.9 Chiều rộng 1 làn xe.

· Bề rộng phần xe chạy của một làn xe được tính dựa theo sơ đồ xếp xe Zamakhaep.

Hình 2 - 7: Sơ đồ xếp xe theo Zamakhaep.

· Lí do chọn sơ đồ xếp xe (trường hợp chỉ xếp cho trường hợp điển hình, nếu không, phải tính cho cả ba trường hợp phổ biến trên đường: xe con-xe con; xe tải – xe con; xe tải – xe tải). Ghi chú: xe con có khoảng dao động lớn (tốc độ cao) nhưng khổ vật lí nhỏ (kích thước nhỏ) và ngược lại. Do vậy, cần phải dựa vào đặc điểm cụ thể của dòng xe để phântích, lựa chọn sơ đồ xếp xe hợp lí.
· Công thức xác định bề rộng phần xe chạy của một làn xe:
· Giải thích đại lượng và các giá trị chọn.
Kết quả tính toán:
· Giá trị quy định của TCVN 4054-05

· Lí luận và chọn

2.2.10 Số làn xe.

· Theo TCVN 4054-05, số làn xe được xác định theo công thức
· Giải thích đại lượng và lựa chọn các giá trị tính toán phù hợp: Z, Ncdgio, Nlth
· Kết quả tính toán

· Quy định số làn xe tối thiểu Theo TCVN 4054-05
Kết luận chọn số làn xe.
2.2.11  Bề rộng PXC, lề đường và nền đường
· Công thức xác định bề rộng PXC: Giải thích đại lượng, chọn giá trị, kết quả, ghi chú nếu có
· Chức năng của lề đường: giá trị tối thiểu quy định theo TCVN, quyết định chọn.

· Công thức xác định bề rộng nền đường: Giải thích đại lượng, chọn giá trị, kết quả, ghi chú nếu có.

Hình 2 - 8: Cấu tạo các bộ phận trên mặt cắt ngang tuyến đường
2.2.12 T ổng hợp các chỉ tiêu k ĩ thuật.
Bảng 2 - 9: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kỹ thuật.
	STT
	Chỉ tiêu kỹ thuật
	Đơn vị
	Tính toán
	Tiêu chuẩn
	chọn

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
	- Cấp đường thiết kế

- Vận tốc thiết kế

- Độ dốc dọc lớn nhất

- Chiều dài tầm nhìn một chiều

- Chiều dài tầm nhìn hai chiều

- Chiều dài tầm nhìn vượt xe tối thiểu

*Bán kính đường cong nằm tối thiểu

- Khi không siêu cao

- Khi có siêu cao

- Đảm bảo tầm nhìn ban đêm

- Bán kính đường cong đứng lồi tối thiểu

- Bán kính đường cong đứng lồi tối thiểu

- Bề rộng 1 làn xe

- Số làn xe chạy

- Bề rộng mặt đường

- Bề rộng nền đường

- Bề rộng lề đường

- Bề rộng phần lề gia cố

- Độ dốc ngang phần xe chạy

- Độ dốc ngang phần lề đất
	Cấp

km/h

%

m

m

m

m

m

m

m

m

m

làn

m

m

m

m

%

%
	
	
	


CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ TUYẾN

3.1. Nguyên tắc thiết kế:

· Một số nguyên tắc cơ bản cần phải chú ý (sinh viên cần liên hệ với nhiệm vụ vạch tuyến trong đồ án để đảm bảo nắm bắt được chính xác nội dung của phần lí thuyết. Nhiều câu hỏi về phần này).

· Đảm bảo tuyến qua các điểm khống chế, tránh các khu vực có đất yếu, sạt lỡ...

· Tuân thủ các yếu tố tuyến đường: Bán kính đường cong nằm, chiều dài đường cong chuyển tiếp, độ dốc dọc lớn nhất...Tuyệt đối không vi phạm các CTKT giới hạn đã chọn trong chương 2, trường hợp cụ thể phải có sự luận chứng rõ ràng, hợp lí. Cố gắng sử dụng các giá trị “thông thường” của TCVN đề nghị.

· Thiết kế tuyến phù hợp với địa hình (bám sát, lượn đều theo địa hình): giảm khối lượng đào đắp, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, phối hợp tuyến.

· Chú ý phối hợp giữa các đoạn tuyến liền kề: các đường cong với nhau, đoạn thẳng và đoạn cong liền kề.

· Sử dụng tiêu chuẩn kĩ thuật cao nếu có thể, nhưng không được làm tuyến có chiều dài quá lớn (kẻ đường chim bay, vạch đường sườn sơ bộ gần với đường chim bat, hiệu chỉnh...)

· Phối hợp tuyến với công trình: Cầu lớn, cầu trung, cống và cầu nhỏ...đảm bảo thoát nước tốt cho tuyến.
· Phối hợp các yếu tố tuyến: Trắc dọc, trắc ngang khi thiết kế tuyến trên bình đồ.

Một số giải pháp thiết kế, sinh viên có thể đề xuất xin ý kiến tư vấn của giảng viên; Cần xem xét các chỉ tiêu so sánh tuyến (cuối chương) để đề xuất các phương án.

3.2. Xác định các điểm khống chế:

· Các điểm khống chế thường gặp: điểm đầu tuyến, cuối tuyến, điểm vượt đèo (Điểm yên ngựa), vị trí vượt sông lớn, vị trí giao với đường ô tô, đường sắt hoặc công trình khác; các vị trí qua các khu dân cư...
3.3. Quan điểm thiết kế - xác định bước compa:

3.3.1 Quan điểm thiết kế.

· Phần này cần căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của tuyến: về chức năng, điều kiện (địa hình, địa chất, thuỷ văn...) đề xem xét chọn lựa giải pháp thiết kế tuyến, ưu tiên cho các chỉ tiêu nào (kinh tế, kĩ thuật). Ví dụ: Địa hình tương đối dốc, chênh lệch cao độ lớn, tuyến đường có chức năng không quan trọng lắm..., nên chọn giải pháp sử dụng độ dốc dọc lớn, bán kính nhỏ, giảm khối lượng đào đắp. Ngược lại, nếu tuyến đường quan trọng, tốc độ thiết kế cao, cần phải đảm bảo các CTKT tốt, giảm chiều dài...
3.3.2 Xác định bước compa.

Bước compa thực chất là một công cụ để kiểm tra độ dốc hoặc công cụ giúp triển tuyến theo độ dốc đều cho trước. Trong các đồ án môn học, địa hình không phức tạp, có thể vạch tuyến tự do, sau đó dùng bước compa để kiểm tra độ dốc dọc tự nhiên.
Cần phải lưu ý đến bản chất của việc xác định bước compa để sử dụng phù hợp.

3.4. Vạch các đường dẫn hướng tuyến:

· Vạch hướng tuyến cần phải đảm bảo bám sát đường chim bay để tránh “lạc” hướng tuyến; thoả mãn các điểm khống chế và tuân thủ theo các quan điểm thiết kế đã chọn ở bước trước. 
· Sau khi sơ bộ vạch được đương dẫn, tiến hành thay đổi điểm chuyển hướng, xoay các cánh tuyến cho phù hợp, áp thử các bán kính đường cong, kiểm tra các yêu cầu, hiệu chỉnh

3.5.  Các phương án tuyến:

· Mô tả sơ bộ các phương án vạch tuyến về vị trí, hướng tuyến (Tuyến đặt phía sườn bên trái, đi về phía bắc, dọc sông, vượt sông ở thượng lưu, vượt đèo...về điểm cuối...)
· Trình bày sơ bộ các giải pháp khi đặt tuyến, quan điểm thiết kế cho từng đoạn đặc trưng.

3.6.  So sánh sơ bộ chọn phương án tuyến:

Bảng 3 - 1 So sánh các phương án tuyến.

	STT
	Các chỉ tiêu so sánh
	P.án I
	P.án II

	1
	Chiều dài tuyến (m)
	4835.31
	4661.47

	2
	Hệ số triển tuyến
	1.17
	1.13

	3
	Số đường cong nằm
	5
	5

	4
	Số đường cong nằm có bán kính

nhỏ nhất (m)/ số cái
	2/350
	1/300

	5
	Tổng số góc chuyển hướng (độ)
	230d
	185d

	6
	Số đỉnh chuyển hướng
	5
	5

	7
	Góc chuyển hướng trung bình (độ)
	
	

	8
	Bán kính trung bình (m)
	375
	460

	9
	Độ dốc lớn nhất (%)/chiều dài (m)
	3/150
	2.8/200

	10
	Số công trình cầu, tổng khẩu độ (m)
	3/230
	2/400

	11
	Số công trình cống, tổng chiều dài(m)
	5/50
	7/80

	
	
	
	


Nhận xét và chọn phương án tuyến.
3.7. Tính toán các yếu tố đường cong cho hai phương án tuyến đã chọn:

Công thức tính các thông số đường cong: T, P,K

Hình 3 - 1: Các yếu tố của đường cong nằm.

Bảng 3- 1: Kết quả tính toán cắm cong của 2 phương án chọn.

	Lý trình đỉnh
	Góc chuyển hướng 
	R(m)
	T(m)
	P(m)
	K(m)
	isc(%)
	Lnsc/Lct
	e(m)

	
	Trái
	Phải
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC

4.1. Rãnh thoát nước:
4.1.1 Rãnh dọc.

· Chức năng và phạm vi thiết kế, yêu cầu thiết kế
· Cấu tạo rãnh dọc thường
Hình 4 - 1: Cấu tạo rãnh dọc
4.1.2 Rãnh đỉnh.

· Chức năng và phạm vi thiết kế, yêu cầu thiết kế

· Cấu tạo rãnh dọc thường

4.2. Công trình vượt dòng nước:

· Công trình vượt dòng nước bao gồm: cầu, cống, đường tràn…Được bố trí tại những nơi trũng trên bình đồ, trắc dọc và những nơi tập trung nước (sông, suối, vị trí thoát nước của rãnh dọc, rãnh đỉnh...)
· Đối với cống: ưu tiên chọn loại cống không áp, khẩu độ được chon tuỳ thuộc vào lưu lượng tính toán
· Đối với cầu nhỏ cũng được tính toán theo công thức tính toán thủy văn. Từ đó dực vào lượng nước tính toán ta chọn ra khẩu độ.
4.3. Cống thoát nước:

4.3.1  Xác định vị trí công trình cống.

· Vị trí đặt cống: 
· Đối với cống tính toán: căn cứ vào bình đồ và tuyến đường, trắc dọc tự nhiên đặt cống tại các vị trí tập trung nước.
· Đối với cống cấu tạo: đặt tại các vị trí lưu vực không đáng kể, chiều dài thoát nước của rãnh dọc quá lớn (phải có phương án thiết kế trắc dọc!).
Cần lưu ý các trường hợp cống gần nhau (có thể dùng rãnh dẫn nước để gộp thành một cống), các trường hợp lưu vực không rõ ràng...

4.3.2 Xác định lưu vực công trình cống.


Trên bình đồ khoanh lưu vực nước chảy về công trình, theo ranh giới của các đường phân thuỷ rồi tính diện tích của lưu vực.

4.3.3 Tính toán lưu lượng nước cực đại chảy về công trình.

· Trong các phần dưới đây, trình bày theo các nội dung: 

· Công thức tính theo 22TCN 220-95 của bộ giao thông vận tải Việt Nam được áp dụng cho sông suối không ảnh hưởng của thủy triều.
· Giải thích đại lượng và chọn giá trị đầu vào (cho các thông số chung cho các cống, cầu)
· Kết quả lập bảng
4.3.3.1 Tính chiều dài sườn dốc theo công thức bsd.

4.3.3.2 Xác định đặc trưng địa mạo của sườn dốc lưu vực.

4.3.3.3 Xác định thời gian tập trung nước tsd.

4.3.3.4 Xác định hệ số đặc trưng địa mạo của lòng sông suối.

4.3.3.5 Xác định Ap.

4.3.3.6 Xác định trị số Qmax.

Bảng 4 - 1: Tính toán lưu lượng nước chảy qua công trình

	STT
	Lý trình
	F
	∑(L+l)
	bsd(m)
	msd
	Isdo/oo
	α
	H5%
	Фsd
	Tsd
	mls
	Ilso/oo
	Фls
	Ap
	Qmax

	
	
	(km2)
	(km)
	
	
	
	
	(mm)
	
	(phút)
	
	
	
	
	(m3/s)

	1
	Km 0 + 378
	0.113
	0.368
	170.59
	0.25
	90.1
	0.93
	353
	2.23
	21.26
	11
	93.86
	2.98
	0.097
	3.6

	2
	Km 2 + 046
	0.264
	0.536
	273.63
	0.25
	53.55
	0.89
	353
	3.52
	22.76
	11
	88.85
	3.62
	0.094
	6.5

	3
	Km 2 + 400
	0.965
	0.986
	543.72
	0.25
	100.3
	0.89
	353
	4.41
	34.6
	11
	75.62
	5.08
	0.076
	23.04

	4
	Km 3 + 445
	0.775
	0.895
	481.07
	0.25
	94.65
	0.89
	353
	4.17
	33.45
	11
	64.3
	5.14
	0.075
	15.96

	5
	Km 3 + 976
	0.441
	0.324
	756.17
	0.25
	97.83
	0.93
	353
	5.32
	33.56
	11
	98.5
	1.84
	0.081
	8.46


4.3.4 Chọn loại cống, khẩu độ cống.

· Về vật liệu: chọn cống BTCT, cống đá xây

· Về phương pháp thi công: Bán lắp ghép đối với cống tròn (ống cống đúc sẵn, móng, tường đầu, tường cánh...đổ BT hoặc xây đá tại hiện trường), đổ toàn khối hoặc bán lắp ghép đối với cống hộp.

· Về kết cấu: cống tròn, cống vuông (cống hộp) hoặc cống có bản nắp (tương tự như cầu bản khẩu độ nhỏ).

· Chế độ chảy: không áp (có áp, bán áp)

Sinh viên cần lưu ý nắm được đặc điểm của từng loại cống của các cách phân loại, phân tích sơ bộ và chọn (các giải pháp trong ngoặc là giải pháp ít phổ biến)

· Dựa vào lưu lượng cực đại chảy về công trình tính được ở bước trên, sử dụng các bảng tra để tìm khẩu độ phù hợp; ứng với mỗi vị trí cống (giá trị lưu lượng nước cực đại), có thể có nhiều giải pháp cống phù hợp: phương án cống hộp, phương án cống đơn đường kính lớn, phương án cống đôi khẩu độ vừa, phương án cống ba khẩu độ nhỏ....Cần phân tích điều kiện cụ thể để chọn.
· Tiêu chí chọn: số loại khẩu độ trên toàn tuyến là ít nhất, hạn chế chọn cống đôi, cống ba.

· Chiều cao nước dâng và vận tốc nước chảy sau cống.

· Khả năng thoát nước của cống gần với lưu lượng yêu cầu (Qmax)

Bảng 4 - 2: Bảng chọn cống và khẩu độ cống cho phương

	BẢNG CHỌN CỐNG VÀ KHẨU ĐỘ CỐNG CHO PHƯƠNG ÁN II

	STT
	Lý trình
	Qmax
	Chọn Phương án
	Cao độ khống chế

	
	
	(m3/s)
	Loại cống
	Hd(m)
	V(m/s)
	H đặt cống
	H đỉnh cống
	H kc

	1
	Km 0 + 378
	3.6
	2Φ1,25
	1.14
	2.42
	51.11
	52.46
	53.46

	2
	Km 2 + 046
	6.5
	2Φ1,50
	1.5
	2.84
	40.11
	41.71
	42.71

	3
	Km 2 + 400
	23.04
	2V2,5x2,5
	2.54
	3.84
	36.04
	38.74
	39.24

	4
	Km 3 + 445
	15.96
	2Φ1,75
	2.16
	3.53
	42.21
	44.06
	45.06

	5
	Km 3 + 976
	8.46
	2Φ1,50
	1.75
	3.06
	43.56
	45.16
	46.16


4.3.5 Cống cấu tạo.

· Khẩu độ cống cấu tạo không cần tính toán mà chỉ lấy theo chỉ số thấp nhất cho phép. 

4.4. Cầu:

· Đối với cầu trung và cầu lớn, trong phạm vi đồ án, cho phép giả thiết khẩu độ
[image: image7.emf]



CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ TRẮC DỌC

5.1. Yêu cầu và Nguyên tắc thiết kế trắc dọc:

Một số nguyên tắc cần tuân thủ:

· Tránh sử dụng các CTKT giới hạn

· Thoả mãn cao độ khống chế trên tuyến

· Đáp ứng được cao độ mong muốn.

· Chiết giảm độ dốc trong đường cong bán kính nhỏ

· Xem xét bố trí làn phụ leo dốc 

· Đảm bảo thoát nước cho tốt: tại các vị trí nền đường đào, đắp thấp, cần thiết kế độ dốc dọc 0.5% trở lên; không bố trí đường cong lõm trong nền đường đào, đắp thấp.

· Thiết kế bám sát các cao độ mong muốn: Đảm bảo ổn định nền đường và khối lượng thi công: nền đường tại các vị trí có sườn dốc i<20%=> thiên về đắp; 30-:-50% thiên về đào, nửa đắp; >50% nền đào chữ L; đi qua điểm yên ngựa nên đào nhẹ.

· Đảm bảo thuận lợi cho thi công: đoạn đổi dốc phải đảm bảo lớn hơn Lmin
5.2. Xác định các cao độ khống chế: 
· Liệt kê cao độ khống chế theo lí trình: đầu, cuối tuyến, cầu trung, cầu lớn, giao với đường bộ, đường sắt...

· Tính toán cao độ tối thiểu tại cầu, cống:
Bảng 5.1 Tính toán cao độ khống chế tối thiểu trên cống

	STT
	Lý trình
	Qmax
	Cao độ khống chế

	
	
	(m3/s)
	H đặt cống
	H đỉnh cống
	H kc

	1
	Km 0 + 378
	3.6
	51.11
	52.46
	53.46

	2
	Km 2 + 046
	6.5
	40.11
	41.71
	42.71

	3
	Km 2 + 400
	23.04
	36.04
	38.74
	39.24

	4
	Km 3 + 445
	15.96
	42.21
	44.06
	45.06

	5
	Km 3 + 976
	8.46
	43.56
	45.16
	46.16


5.3. Xác định các cao độ mong muốn: 

· Trong phạm vi đồ án, không cần xác định các cao độ mong muốn.
5.4. Quan điểm thiết kế:

· Tương tự như phần thiết kế tuyến trên bình đồ, cần trình bày quan điểm thiết kế tuyến cụ thể đối với điều kiện cụ thể của nhiệm vụ đồ án.
5.5. Thiết kế đường đỏ - lập bảng cắm cọc – thiết kế đường cong đứng cho hai phương án:

· Sau khi xác định các điểm khống chế và các điểm mong muốn đưa các điểm đó lên trắc dọc đã vẽ đường “đen” (cao độ tim đường tự nhiên) . 
· Sơ bộ vạch vị trí đường đỏ thoả mãn các nguyên tắc như đã nêu ở mục trên
· Xác định cao độ và chiều cao đào đắp đất ở các cọc . 
5.5.1 Thiết kế đường đỏ.

· Dựa vào đường đen và các nguyên tắc và yêu cầu thiết kế đường đỏ vạch đường đỏ cho phương án: bao gồm các đoạn dốc, chiều dài dốc, nêu cụ thể các vị trí đổi dốc (lí trình)...tốt nhất là lập bảng.
· Lập bảng cắm cọc 

	TT
	Tên cọc
	Lí trình
	Cao độ TN
	Cao độ TK
	h

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5.5.2 Thiết kế đường cong đứng.

· Xác định các vị trí đổi dốc cần bố trí đường cong đứng

· Tính toán i, chọn bán kính, tính T,P,K. Chú ý đến các điều kiện cắm đường cong đứng, chiều dài tối thiểu, khối lượng đào đắp tăng...
Hình 5 - 1: Sơ đồ xác định vị trí điểm xuyên . 
5.5.3 Lập bảng cắm cọc sơ bộ cho hai phương án 

(sau khi hiệu chỉnh cao độ cọc do cắm đường cong đứng)
CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ TRẮC NGANG VÀ TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP

6.1. Thiết kế trắc ngang:

6.1.1 Nguyên tắc thiết kế.

· Các đặc trưng mặt cắt ngang của đường ôtô phụ thuộc vào cấp đường và vận tốc thiết kế đã tính toán sơ bộ ở chương 2. 
· Trong quá trình vạch tuyến thiết kế, bình đồ và trắc dọc yêu cầu phải đảm bảo những nguyên tắc của việc thiết kế cảnh quan đường tức là phải phối hợp hài hoà giữa bình đồ - trắc dọc - trắc ngang
· Trong đồ án này cần thiết kế mặt cắt ngang đại diện cho từng đoạn tuyến, nêu rõ các giải pháp thiết kế: về các kích thước và cấu tạo các bộ phận: PXC, giải phân cách, lề đường, rãnh dọc, taluy; các nền đường đặc biệt (đắp đầu cầu, siêu cao, đắp trên cống...)
· Yêu cầu về tĩnh không của đường.

 Hình 6 - 1: Cấu tạo mặt cắt ngang đường và khoảng không gian khống chế

· Cấu tạo các bộ phận của tuyến đường trên mặt cắt ngang, ghi chú kích thước, độ dốc (tương tự như trong chương 2 (CTKT của MCN), và chương 4(rãnh dọc)).
· Mái dốc ta luy trong các trường hợp thông thường và trường hợp cụ thể: taluy đắp, đào
6.1.2 Thiết kế trắc ngang đại diện:

· Trắc ngang đại diện thể hiện quan điểm thiết kế trắc ngang trong các trường hợp và là cơ sở để tính toán khối lượng thi công, lựa chọn giải pháp thi công
· Căn cứ vào thiết kế bình đồ và trắc dọc cụ thể của tuyến, cần thiết kế trắc ngang cho các trường hợp:

· Đào sâu, đắp cao, nửa đào/nửa đắp; nền đường có siêu cao, nền đường đắp trên cống, nền đường đắp đầu cầu, nền đường có công trình đặc biệt...

6.2. Tính toán khối lượng đào đăp:

· Dựa vào bản vẽ thiết kế trắc ngang để tính khối lượng đào, đắp.
6.3. Lập bảng tính khối lượng đào đắp cho phương án:

	TT
	TênCọc
	Lý trình
	K/c lẻ(m)
	Is(%)
	Htn (m)
	Htk (m)
	h(m)
	Fđào (m2)
	Fđắp (m2)
	Fđào TB(m2)
	Fđắp TB(m2)
	Vđào (m3)
	Vđắp (m3)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	1
	A
	KM0 + 000
	 
	2.8
	211.97
	211.79
	-0.18
	2.75
	0.00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	780.79
	0.00

	2
	H1
	KM0 + 100
	 
	4.5
	215.07
	214.09
	-0.98
	12.86
	0.00
	7.81
	0.00
	 
	 

	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1898.26
	0.00

	3
	H2
	KM0 + 200
	 
	4.2
	218.23
	216.39
	-1.84
	25.10
	0.00
	18.98
	0.00
	 
	 

	 
	 
	 
	58.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1539.06
	0.00

	4
	TD1
	KM0 + 258
	 
	4.2
	219.74
	217.73
	-2.01
	27.70
	0.00
	26.40
	0.00
	 
	 

	
	Tổng khối lượng
	
	


CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KHAI THÁC CỦA TUYẾN

7.1. Lập biểu đồ xe chạy lý thuyết:

· Lựa chọn loại xe điển hình để vẽ biểu đồ tốc độ: cần chọn 1 xe con và 1 xe tải chiếm tỉ trọng lớn nhất trong dòng (trong đồ án chỉ cần vẽ xe tải điển hình).

· Chỉ rõ sử dụng biểu đồ nhân tố động lực nào; các nguyên tắc vẽ (sơ bộ), các lưu ý nếu có.
7.1.1 Xác định các vận tốc cân bằng của từng đoạn dốc.

· Phương trình cân bằng sức kéo, giải thích đại lượng
· Tính D cho từng đoạn đặc trưng, từ D tra biểu đồ nhân tố động lực xe... được tốc độ cân bằng (km/h) (kết quả lập bảng cho cả hai chiều đi và về)
Bảng xác định vận tốc cân bằng 

	CHIỀU TỪ A ĐẾN B
	 
	CHIỀU TỪ B ĐẾN A

	Stt
	Lý trình đoạn
	id‰
	D= f + i
	VCB
	 
	Stt
	Lý trình đoạn
	id‰
	D= f + i
	VCB

	1
	A đến Km0+443
	8
	0.025
	74
	 
	1
	B đến Km4+403 
	-5
	0.012
	80

	2
	Km0+443-:- Km0+875
	0
	0.017
	80
	 
	2
	Km4+403-:- Km4+147
	0
	0.017
	80

	3
	Km0+875-:- Km1+300
	17
	0.034
	65
	 
	3
	Km4+147-:- Km3+947
	18
	0.035
	64

	4
	Km1+300-:- Km1+518
	9
	0.026
	73
	 
	4
	Km3+947-:- Km3+770
	-7
	0.010
	80


7.1.2 Xác định các vận tốc hạn chế.

· Liệt kê các trường hợp hạn chế vận tốc có thể xét trong đồ án; các trường hợp không có trong đồ án, đề nghị loại bỏ.
· Khi vào đường cong nằm:
· Công thức tính toán, giải thích đại lượng, kết quả tính toán lập bảng:

Bảng vận tốc hạn chế trong đường cong

	TT
	Lí trình
	R(m)
	µ
	isc(%)
	Vhc(km/h)

	1
	Km0+200-:- km0+530
	450
	0.08
	2
	75.60

	2
	Km0+600-:- km1+30
	800
	0.08
	2
	100.80

	3
	Km1+500-:- km1+930
	700
	0.08
	2
	94.29

	4
	Km2+600-:- km2+860
	500
	0.08
	2
	79.69

	5
	Km3+200-:- km3+830
	700
	0.08
	2
	94.29


· Khi vào đường cong đứng:

· Công thức tính toán, giải thích đại lượng, kết quả tính toán lập bảng:

	TT
	Lí trình
	R(m)
	S
	Vhc(km/h)

	1
	Km0+200-:- km0+530
	4500
	150
	75.60

	2
	Km0+600-:- km1+30
	800
	200
	100.80

	3
	Km1+500-:- km1+930
	6000
	175
	94.29

	4
	Km2+600-:- km2+860
	5000
	160
	79.69

	5
	Km3+200-:- km3+830
	6000
	175
	94.29


So sánh vận tốc cân bằng và vận tốc hạn chế, Lập bảng
	TT
	Lí trình
	Vcb
	Vhc (bình đồ)
	Vhc (trắc dọc)
	Vhc (khác)
	Ghi chú

	1
	0-:-km0+300
	60
	75
	90
	
	Không hạn chế

	2
	Km0+300-:-Km1+200
	60
	80
	-
	40
	Vhc=40km/h

	3
	Km1+200-:-km1+600
	65
	-
	50
	
	Vhc=50


7.1.3 Tính toán các đoạn tăng tốc, giảm tốc, hãm xe.

· Công thức tính chiều dài đoạn tăng, giảm tốc; giải thích đại lượng
· Công thức tính chiều dài đoạn hãm xe, giải thích đại lượng

· Tính toán và thể hiện kiết quả ở bảng sau:

Chiều dài đoạn tăng, giảm tốc hãm xe chiều B đến A

	Stt
	Lý trình đoạn
	id‰
	D= f + i
	VCB
	St(m)
	Sg(m)
	Sh(m)
	L (m)
	Vcuối

	1
	 B đến Km6+50
	-15
	0.002
	80
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	305
	
	
	75

	2
	 Km6+50 đến Km5+600
	5
	0.022
	75
	
	
	
	450
	

	 
	 
	
	
	
	610.2
	
	
	
	78.72

	3
	Km5+600 đến Km5+100 
	-5
	0.012
	80
	
	
	
	500
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	80

	4
	Km5+100 đến Km4+400
	-15
	0.002
	80
	
	
	
	700
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	80

	5
	Km4+400 đến Km3+700 
	-11
	0.006
	80
	
	
	
	700
	


7.1.4 Lập biểu đồ tốc độ xe chạy lý thuyết.

· Từ Vcb, St,g, Shc tiến hành vẽ biểu đồ tốc độ xe chạy lý thuyết. Ðể nối từ tốc độ này sang tốc độ khác thường chia nhỏ các đoạn thẳng, mỗi đoạn có tốc độ đầu và tốc độ cuối không chênh lệch nhau quá 10 km/h và tính St,g nếu đoạn tăng hay giảm tốc tính được dài hơn chiều dài của các đoạn dốc thì phải tính tốc độ của đoạn cuối dốc và dựa vào tốc độ đó để tính các trị số St,g tiếp theo. 

7.2. Tính thời gian xe chạy và tốc độ xe chạy trung bình trên tuyến:



· Công thức tính thời gian xe chạy trên tuyến, giải thích đại lượng
Bảng tính thời gian xe chạy trên tuyến

	A ĐẾN B
	 
	 
	 B đến A

	TT
	Lí trình
	Li
(m)
	Vi
(Km/g)
	Ti
(phút)
	 
	TT
	Lí trình
	Li
(m)
	Vi
(Km/g)
	Ti
(phút)

	1
	 
	423
	65
	0.39
	 
	1
	 
	425.5
	70
	0.36

	2
	 
	370
	70
	0.32
	 
	2
	 
	183
	70
	0.16

	3
	 
	452
	62
	0.44
	 
	3
	 
	300
	60
	0.30

	4
	 
	455
	67
	0.41
	 
	4
	 
	225
	60
	0.23

	5
	 
	375
	70
	0.32
	 
	5
	 
	275
	70
	0.24

	6
	 
	150
	70
	0.13
	 
	6
	 
	500
	70
	0.43

	7
	 
	205
	70
	0.18
	 
	7
	 
	470
	70
	0.40

	8
	 
	470
	65
	0.43
	 
	8
	 
	205
	70
	0.18

	9
	 
	500
	70
	0.43
	 
	9
	 
	150
	60
	0.15

	10
	 
	275
	70
	0.24
	 
	10
	 
	375
	70
	0.32

	11
	 
	225
	70
	0.19
	 
	11
	 
	455
	70
	0.39

	12
	 
	300
	70
	0.26
	 
	12
	 
	452
	70
	0.39

	13
	 
	183
	70
	0.16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	 
	425.5
	70
	0.36
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	4.25
	 
	 
	 
	Tổng
	 
	3.54


· Công thức tính vận tốc xe chạy trung bình trên tuyến, giải thích đại lượng.

Kết quả tính: chiều đi, chiều về
7.3. Tính toán lượng tiêu hao nhiên liệu của hai phương án tuyến:

· Cống thức tính lượng tiêu hao nhiên liệu cho từng đoạn; giải thích các đại lượng
· Kết quả lập thành bảng:

Bảng tính tiêu hao nhiên liệu chiều A đến B

	STT
	Lí trình
	Li
(m)
	i
	Vi
(Km/g)
	Nc
(mã lực)
	Q100
(l/100km)
	Q
(lít/xe)

	1
	 
	423
	0.017
	65
	118.27
	61.41
	0.26

	2
	 
	370
	0
	70
	79.36
	38.26
	0.14

	3
	 
	452
	0.02
	62
	118.76
	64.65
	0.29

	4
	 
	455
	0.016
	67
	120.65
	60.78
	0.28

	5
	 
	375
	-0.022
	70
	11.34
	5.47
	0.02

	6
	 
	150
	0
	70
	79.36
	38.26
	0.06

	7
	 
	205
	0.012
	70
	116.46
	56.15
	0.12

	8
	 
	470
	0.017
	65
	118.27
	61.41
	0.29

	9
	 
	500
	-0.022
	70
	11.34
	5.47
	0.03

	10
	 
	275
	0
	70
	79.36
	38.26
	0.11

	11
	 
	225
	0.01
	70
	110.27
	53.17
	0.12

	12
	 
	300
	-0.022
	70
	11.34
	5.47
	0.02

	13
	 
	183
	0
	70
	79.36
	38.26
	0.07

	14
	 
	426.5
	-0.006
	70
	60.81
	29.32
	0.13

	Tổng
	1.92



1CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG


11.1. Vị trí tuyến đường – mục đích ý nghĩa của tuyến đường và nhiệm vụ thiết kế:


11.1.1 Vị trí tuyến.


11.1.2 Mục đích ý nghĩa của tuyến.


11.1.3 Nhiệm vụ thiết kế.


11.2. Các điều kiện tự nhiên khu vực tuyến:


11.2.1 Đặc điểm địa hình.


11.2.2 Đặc điểm tầng phủ


21.2.3 Địa chất.


21.2.4 Điều kiện địa chất thuỷ văn.


21.2.5 Khí hậu.


21.2.6 Thủy văn.


21.3. Đặc điểm kinh tế xã hội:


21.3.1 Dân cư và sự phân bố dân cư.


21.3.2 Tình hình kinh tế, văn hóa xã hội trong khu vực.


21.3.3 Các định hướng phát triển trong tương lai.


21.4. Các điều kiện liên quan khác:


21.4.1 Điều kiện khai thác, cung cấp vật liệu, bán thành phẩm hay cấu kiện và đường vận chuyển.


21.4.2 Khả năng cung cấp nhân lực phục vụ thi công:


31.4.3 Khả năng cung cấp các loại thiết bị phục vụ thi công:


31.4.4 Khả năng cung cấp các loại nhiên liệu, năng lượng phục vụ thi công.


31.4.5 Khả năng cung cấp các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt.


31.4.6 Điều kiện thông tin liên lạc, y tế:


31.5. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng tuyến đường:


4CHƯƠNG 2: XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA TUYẾN


42.1. Xác định cấp hạng:


42.1.1 Các căn cứ


42.1.2 Xác định cấp kỹ thuật.


52.2. Tính toán - lựa chọn các chỉ tiêu kỹ thuật:


52.2.1 Dốc dọc lớn nhất.


72.2.2 Tầm nhìn.


72.2.3 Bán kính đường cong nằm (Rminksc, Rminsc, Rminbanđêm).


72.2.4 Độ dốc siêu cao.


82.2.5 Xác định chiều dài đoạn vuốt nối siêu cao.


92.2.6 Độ mở rộng phần xe chạy trong đường cong nằm.


92.2.7 Đường cong chuyển tiếp


92.2.8 Bán tổi thiểu của đường cong đứng.


102.2.9 Chiều rộng 1 làn xe.


102.2.10 Số làn xe.


102.2.11 Bề rộng PXC, lề đường và nền đường


112.2.12 T ổng hợp các chỉ tiêu k ĩ thuật.


12CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BÌNH ĐỒ TUYẾN


123.1. Nguyên tắc thiết kế:


123.2. Xác định các điểm khống chế:


123.3. Quan điểm thiết kế - xác định bước compa:


123.3.1 Quan điểm thiết kế.


123.3.2 Xác định bước compa.


133.4. Vạch các đường dẫn hướng tuyến:


133.5. Các phương án tuyến:


133.6. So sánh sơ bộ chọn phương án tuyến:


133.7. Tính toán các yếu tố đường cong cho hai phương án tuyến đã chọn:


14CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC


144.1. Rãnh thoát nước:


144.1.1 Rãnh dọc.


144.1.2 Rãnh đỉnh.


144.2. Công trình vượt dòng nước:


144.3. Cống thoát nước:


144.3.1 Xác định vị trí công trình cống.


144.3.2 Xác định lưu vực công trình cống.


144.3.3 Tính toán lưu lượng nước cực đại chảy về công trình.


174.3.4 Chọn loại cống, khẩu độ cống.


174.3.5 Cống cấu tạo.


174.4. Cầu:


19CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ TRẮC DỌC


195.1. Yêu cầu và Nguyên tắc thiết kế trắc dọc:


195.2. Xác định các cao độ khống chế:


195.3. Xác định các cao độ mong muốn:


195.4. Quan điểm thiết kế:


195.5. Thiết kế đường đỏ - lập bảng cắm cọc – thiết kế đường cong đứng cho hai phương án:


205.5.1 Thiết kế đường đỏ.


205.5.2 Thiết kế đường cong đứng.


205.5.3 Lập bảng cắm cọc sơ bộ cho hai phương án


21CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ TRẮC NGANG VÀ TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP


216.1. Thiết kế trắc ngang:


216.1.1 Nguyên tắc thiết kế.


216.1.2 Thiết kế trắc ngang đại diện:


216.2. Tính toán khối lượng đào đăp:


216.3. Lập bảng tính khối lượng đào đắp cho phương án:


22CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KHAI THÁC CỦA TUYẾN


227.1. Lập biểu đồ xe chạy lý thuyết:


227.1.1 Xác định các vận tốc cân bằng của từng đoạn dốc.


227.1.2 Xác định các vận tốc hạn chế.


237.1.3 Tính toán các đoạn tăng tốc, giảm tốc, hãm xe.


237.1.4 Lập biểu đồ tốc độ xe chạy lý thuyết.


237.2. Tính thời gian xe chạy và tốc độ xe chạy trung bình trên tuyến:


247.3. Tính toán lượng tiêu hao nhiên liệu của hai phương án tuyến:



[image: image8.png]
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